3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC
 TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
	Stt
	Tên thủ tục          hành chính

(TTHC)
	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung TTHC
	Địa điểm

thực hiện
	Lệ phí
	Phí


	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Một phần
	Toàn trình
	

	1
	Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 
(Số Hồ sơ TTHC: 1.008889)
	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Căn cứ pháp lý.


	Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Không

	1.500.000 đồng

	
	x
	TTHC có số thứ tự 1, Mục XI Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

	2
	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 
(Số Hồ sơ TTHC: 1.008890)
	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Căn cứ pháp lý.


	Thông tư số 03/2024/TT-BTP 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Không
	1.000.000 đồng


	x
	
	TTHC có số thứ tự 2, Mục XI Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND 

	3
	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
(Số Hồ sơ TTHC: 1.008904)
	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Căn cứ pháp lý.


	Thông tư số 03/2024/TT-BTP 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Không
	- 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài;

-3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
	x
	
	TTHC có số thứ tự 3, Mục XI Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND 

	4
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác 
(Số Hồ sơ TTHC: 1.008906)

	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Căn cứ pháp lý.


	Thông tư số 03/2024/TT-BTP 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Không
	5.000.000 đồng
	
	x
	TTHC có số thứ tự 5, Mục XI Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND 

	5
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
(Số Hồ sơ TTHC: 1.001248)
	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Căn cứ pháp lý.


	Thông tư số 03/2024/TT-BTP 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Không
	- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài: 1.500.000 đồng.

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài: 1.000.000 đồng.

- Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng.
	x
	
	TTHC có số thứ tự 6, Mục XI Phần A  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND 


